
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNNMT-CNTYTS 

V/v hướng dẫn tạm thời về xử lý lợn mắc 

bệnh; quản lý vận chuyển, kiểm soát giết 

mổ và tiêu thụ sản phẩm từ lợn trong phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

Tuyên Quang, ngày      tháng 8 năm 2025 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, phường. 
 

Căn cứ các văn bản, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường) về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

(DTLCP)1 và diễn biến bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường hướng dẫn tạm thời quản lý vận chuyển, kiểm soát giết mổ và tiêu thụ sản 

phẩm từ lợn trong phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. XỬ LÝ LỢN MẮC BỆNH, QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN, KIỂM SOÁT 

GIẾT MỔ VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỪ LỢN TRONG VÙNG DỊCH 

1. Về xử lý lợn tại hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP 

- Tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính 

với mầm bệnh DTLCP; đối với lợn trong cùng thôn/khu đã có dịch, thực hiện 

tiêu hủy lợn mắc bệnh, ốm chết có triệu chứng bệnh DTLCP hoặc không rõ 

nguyên nhân mà không phải lấy mẫu xét nghiệm lại. 

- Đối với lợn khỏe mạnh trong cùng ô chuồng, dãy chuồng với lợn mắc 

bệnh, được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP thì 

được nuôi cách ly hoặc giết mổ để tiêu thụ tại địa bàn cấp xã. 

- Đối với lợn khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng chưa có lợn mắc bệnh, 

được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP: 

+ Trường hợp có nhu cầu giết mổ: Được giết mổ để tiêu thụ tại địa bàn 

cấp xã. 

 + Trường hợp có nhu cầu để nuôi: Được vận chuyển đến nơi khác thuộc 

phạm vi địa bàn Tỉnh để nuôi và phải có sự giám sát của cơ quan thú y khu vực 

phụ trách địa bàn (nơi đi và nơi đến) hoặc các Tổ chuyên môn phụ trách địa bàn 

trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP do UBND xã, phường thành lập. 

 2. Về xử lý lợn tại trang trại chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP 

a) Tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính 

với mầm bệnh DTLCP. 

                   
 (1) Văn bản số 1960/BNN-TY ngày 20/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo tập 

trung, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Hướng dẫn số 
3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về 
quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-
TY ngày 18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi 
làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh DTLCP; văn bản số 5169/BNN-TY ngày 22/7/2019 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 
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b) Đối với lợn khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng có lợn mắc bệnh, 

được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP: 

- Trường hợp có nhu cầu giết mổ lợn: Được giết mổ để tiêu thụ tại địa bàn 

cấp xã. 

- Trường hợp có nhu cầu để nuôi: Được vận chuyển đến nơi khác thuộc 

phạm vi địa bàn cấp xã phải có sự giám sát của cơ quan thú y khu vực phụ trách 

địa bàn (nơi đi và nơi đến) hoặc các Tổ chuyên môn phụ trách địa bàn. 

c) Đối với lợn khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng chưa có lợn mắc 

bệnh, được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP: 

- Trường hợp có nhu cầu giết mổ lợn: Được giết mổ để tiêu thụ trên địa 

bàn Tỉnh. 

- Trường hợp có nhu cầu để nuôi: Được vận chuyển đến nơi khác thuộc 

phạm vi địa bàn Tỉnh và phải có sự giám sát của cơ quan thú y khu vực phụ 

trách địa bàn (nơi đi và nơi đến) hoặc các Tổ chuyên môn phụ trách địa bàn. 

3. Việc giết mổ lợn trong vùng dịch (gồm vùng có dịch, vùng bị dịch uy 

hiếp, vùng đệm): 

a) Đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong vùng dịch 

Kiên quyết không cho giết mổ nếu cơ sở hoạt động không phép hoặc 

không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; tăng cường nhân lực cho việc kiểm soát 

giết mổ để bảo đảm lợn đưa vào giết mổ đều khỏe mạnh, không có mầm bệnh. 

Yêu cầu tất cả các cơ sở giết mổ lợn phải khai báo giết mổ hàng ngày với 

UBND cấp xã để kiểm tra trước khi giết mổ; có sổ ghi chép, theo dõi việc giết 

mổ lợn hàng ngày. 

b) Đối với cơ sở giết mổ tập trung trong vùng dịch: Yêu cầu cơ sở tăng 

cường nhân lực cho việc kiểm soát giết mổ để bảo đảm lợn đưa vào giết mổ đều 

khỏe mạnh, không có mầm bệnh. 

c) Cơ sở giết mổ tập trung, bảo quản sản phẩm lợn sau khi giết mổ: Cơ 

quan thú y có thẩm quyền tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên 15 mẫu sản phẩm từ lợn 

để gộp thành 03 mẫu xét nghiệm từ mỗi lô sản xuất; tần suất thực hiện lấy mẫu 

giám sát bệnh DTLCP định kỳ 10 ngày/lần (Hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY 

ngày 28/5/2019). 

d) Các cơ sở kinh doanh sản phẩm từ lợn: Chỉ được buôn bán sản phẩm 

từ lợn đã được kiểm soát giết mổ (có dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ 

sinh thú y) và có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc có xác nhận nguồn gốc lợn 

đưa vào giết mổ. Dụng cụ, phương tiện vận chuyển, buôn bán phải đảm bảo yêu 

cầu vệ sinh thú y. 

4. Kiểm soát vận chuyển lợn ra/vào vùng dịch của các trang trại chăn 

nuôi có điểm cách ly/trung chuyển 

Cơ sở được vận chuyển lợn (để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm, để 

giết mổ) có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP từ trại chăn nuôi 

đến điểm cách ly/trung chuyển. Thời gian lưu giữ lợn tại điểm trung chuyển nếu 
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chưa vượt quá 12 (mười hai) giờ thì không phải lấy mẫu xét nghiệm lại khi vận 

chuyển. Nếu quá 12 (mười hai) giờ thì phải lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

5. Việc lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh DTLCP để giết mổ, vận 

chuyển lợn thực hiện theo Hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 

và Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), (Có các hướng 

dẫn gửi kèm). 

II. ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ LỢN NGOÀI VÙNG DỊCH 

1. Trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ vùng dịch 

Được phép tiếp nhận, giết mổ lợn khỏe và có kết quả xét nghiệm âm tính 

với mầm bệnh DTLCP từ cơ sở chăn nuôi lợn ở trong vùng dịch và ngoài vùng 

dịch thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh. 

2. Trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ ngoài 

vùng dịch 

- Động vật đưa vào giết mổ phải khỏe mạnh, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú 

y; đối với động vật bị tổn thương, kiệt sức do quá trình vận chuyển, không có 

khả năng phục hồi nhưng không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm 

được phép giết mổ trước. 

- Có Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp 

tỉnh (đối với động vật có nguồn gốc từ địa bàn cấp tỉnh khác); có các giấy tờ như 

hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán, Giấy chứng nhận tiêm phòng hoặc các giấy 

tờ tương đương khác hoặc được kê khai theo Điều 4 Thông tư số 23/2019/TT-

NNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 

dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi (đối với động vật trong 

địa bàn cấp tỉnh) để có thể truy xuất nguồn gốc.” (Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 

10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các xã, phường 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về chăn nuôi an toàn sinh học và các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, theo nguyên tắc vừa 

bảo đảm ngăn chặn đường truyền lây từ con người, phương tiện vận chuyển, côn 

trùng, thức ăn thừa... để đảm bảo yêu cầu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa bảo 

vệ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thịt lợn. 

- Thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh 

DTLCP; kiểm tra, xử lý nghiêm những thông tin đăng tải sai sự thật để tránh gây 

hoang mang trong xã hội; chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng 

chống, khoanh vùng dập tắt dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là công việc cấp 

bách của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị. 

2. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

Chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản các khu vực trực thuộc 

và các Tổ chuyên môn phụ trách địa bàn trong công tác phòng, chống bệnh 
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DTLCP, đặc biệt là tại các xã, phường có dịch. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt quy trình cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

vận chuyển động vật theo quy định; tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất bán 

lợn; đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kiểm dịch, kiểm soát giết 

mổ theo quy định. 

Trên đây là Hướng dẫn tạm thời quản lý vận chuyển, kiểm soát giết mổ và 

tiêu thụ sản phẩm từ trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề 

nghị phản hồi về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Chăn nuôi, Thú y và 

Thủy sản) để phối hợp giải quyết và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Hướng dẫn 

này sẽ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi có Văn bản chỉ đạo mới 

của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- UBMTTQVN tỉnh và các Tổ chức thành viên; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Cục Hải quan; 

- Báo và Đài PT-TH tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trịnh Văn Bình - Các Chi cục: Chăn nuôi, Thú y và     

Thuỷ sản; PTNT&QLCL 

- Trung tâm Khuyến nông 
 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, CNTYTS. 
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